
Thời gian nhận đơn phúc khảo từ ngày 09/12/2016 đến hết ngày 16/12/2016
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1 NGUYỄN TIẾN ANH 13/02/2006 TP.HCM A0551 0.0 VẮNG THI

2 HỒ THỊ KIM ANH 25/09/1979 NINH THUẬN A0552 4.0 7.5 6.5 TB KHÁ

3 TRẦN THÁI KIM CHI 18/02/1999 BRVT A0553 3.0 6.0 5.1 TRUNG BÌNH

4 TRẦN VĂN DOANH 16/09/1995 NAM ĐỊNH A0554 7.0 9.0 8.4 GIỎI

5 PHẠM KHÁNH DUY 06/05/1989 ĐỒNG NAI A0555 3.5 9.0 7.4 KHÁ

6 NGUYỄN THỤY BÍCH DUYÊN 04/02/1999 BRVT A0556 3.0 6.5 5.5 TRUNG BÌNH

7 LÊ THỊ THU HẰNG 28/09/1997 BRVT A0557 4.5 3.0 3.5 KHÔNG ĐẠT

8 HÀ THỊ THU HIỀN 26/06/1984 ĐẤT ĐỎ A0558 3.0 9.0 7.2 KHÁ

9 VŨ ĐỨC HIẾU 31/07/1994 LONG ĐIỀN A0559 6.0 9.5 8.5 GIỎI

10 NGÔ VĂN HÒA 01/08/1994 QUẢNG TRỊ A0560 2.0 6.5 5.2 TRUNG BÌNH

11 PHAN THỊ THANH LÊ 04/09/1972 HÀ TĨNH A0561 2.5 6.5 5.3 TRUNG BÌNH

12 TỐNG THỊ MAI NGỌC LINH 16/10/1998 BRVT A0562 2.0 8.0 6.2 TRUNG BÌNH

13 ĐINH NGỌC MINH 25/09/2002 NGHỆ AN A0563 6.0 8.5 7.8 KHÁ

14 VÕ ĐOÀN HỒNG NGÂN 14/10/1996 BRVT A0564 2.0 5.0 4.1 KHÔNG ĐẠT

15 ĐẶNG KIỀU NGÂN 26/08/1992 BÀ RỊA A0565 4.0 8.0 6.8 TB KHÁ

16 TRẦN NỮ BẢO NGỌC 26/08/1998 BRVT A0566 4.5 8.0 7.0 KHÁ

17 HUỲNH CÔNG NHẬT 16/10/1991 BRVT A0567 4.5 7.5 6.6 TB KHÁ

18 ĐẶNG THỊ KIỀU OANH 07/10/1985 TRÀ VINH A0568 3.0 8.5 6.9 TB KHÁ

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TỈNH BRVT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TC CHUYÊN NGHIỆP BÀ RỊA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.Bà Rịa, ngày 09 tháng 12 Năm 2016

DANH SÁCH ĐIỂM THI TIN HỌC TRÌNH ĐỘ  A

ĐỢT THI: 04 -  Ngày27/11/2016 - Tại Trường Trung Cấp Chuyên nghiệp Bà Rịa

HỌ VÀ TÊN
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19 NGUYỄN VĂN PHỤNG 16/05/1972 QUẢNG BÌNH A0569 4.5 8.0 7.0 KHÁ

20 ĐOÀN THỊ HÀ PHƯƠNG 20/06/1997 ĐỒNG NAI A0570 3.0 8.5 6.9 TB KHÁ

21 PHAN VIẾT SỸ 27/07/1974 NGHỆ AN A0571 2.0 0.0 0.6 KHÔNG ĐẠT

22 HOÀNG NGỌC THẮNG 07/03/1978 HÀ TĨNH A0572 2.5 6.5 5.3 TRUNG BÌNH

23 ĐẶNG VĂN THẮNG 01/06/1969 HÀ NỘI A0573 2.0 4.0 3.4 KHÔNG ĐẠT

24 LÊ VĂN THẮNG 08/08/1976 THANH HÓA A0574 2.5 5.5 4.6 KHÔNG ĐẠT

25 LÊ THỊ HỒNG THANH 12/05/1997 BÀ RỊA A0575 4.0 8.5 7.2 KHÁ

26 VŨ DUY THANH 10/07/1981 BÀ RỊA A0576 4.0 8.5 7.2 KHÁ

27 HÀ THỊ THOA 02/08/1985 VĨNH  PHÚC A0577 3.5 5.0 4.6 KHÔNG ĐẠT

28 VŨ HOÀNG THY THƯ 12/07/1986 ĐÒNG NAI A0578 6.0 7.0 6.7 TB KHÁ

29 ĐỖ VĂN THÙY 14/08/1991 BRVT A0579 7.0 8.5 8.1 GIỎI

30 NGUYỄN THỊ THỦY 05/06/1982 THANH HÓA A0580 0.0 VẮNG THI

31 VÕ NGỌC XUÂN 19/01/1995 BRVT A0581 3.0 9.0 7.2 KHÁ

32 PHAN TRẦN HẢI YẾN 12/01/1999 HÀ TĨNH A0582 3.5 8.5 7.0 KHÁ

32 ĐẠT TỶ LỆ TỶ LỆ
KHÔNG 

THI
TỶ LỆ

30 24 80% 20% 2 6%

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

TS. Nguyễn Văn Việt

TỔNG SỐ HV DỰ THI

 THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG DỰ THI

KHÔNG ĐẠT

6

TỔNG SỐ HV


